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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN P 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số : 112/2023/HSST 

Ngày : 04/8/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN P  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Lê Ngọc Thanh; 

     2/ Bà Trần Quang Cảnh; 

Thư ký phiên tòa:  à Lê Th  Tư ng Vi  à Thư    T a án nh n   n qu n P, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận P, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Linh  à Kiểm sát viên; 

H m nay  ngày 04 tháng 8 n m 2023 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n P  Thành 

phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án h nh s  th     số 102/2023/TLST-HS ngày 27 

tháng 06 n m 2023 th o Quy t   nh  ưa v  án ra   t    số 102/2023/Q   ST-HS 

ngày 27 tháng 6 n m 2023  ối v i    cáo: 

Họ và tên: ĐOÀN THỊ L; Gi i tính: Nữ; Sinh n m: 1976 t i tỉnh Nam   nh; 

Quốc t ch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Tr nh  ộ học vấn: 12/12; Nơi 

  ng    hộ  h u thư ng trú:  ư ng D  phư ng Q  qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh; 

Chỗ  : Như trên; Nghề nghiệp: Thợ may; Con  ng  oàn V n C  sinh n m 1945 và  à 

Nguyễn Th  H  sinh n m 1956; Chồng: Lương V n T  sinh n m 1871; Con: 02 ngư i 

(nhỏ nhất sinh n m 2005    n nhất sinh n m 2001); Tiền án  tiền s : Kh ng có; B  cáo 

   áp   ng  iện pháp cấm  i  hỏi nơi cư trú từ ngày 10/4/2023; 

(b  cáo có mặt t i phiên t a) 

B  h i: ch  Trần Y n Thùy T  sinh n m 1997 ng  t i ấp     ã B  huyện C, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

(vắng mặt t i phiên toà) 

Ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan:  ng Lương V n T  sinh n m 1971 ng  t i 

 ư ng D  phư ng Q  qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh; 

(có mặt t i phiên toà) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và  iễn  i n t i phiên t a  nội  ung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 gi  30 phút ngày 09/01/2023   oàn Th  L cùng chồng  à anh Lương 

V n T   n siêu th  A,  ư ng T  phư ng K  qu n P  ể mua sắm.   n  hoảng 15 gi  15 

phút cùng ngày th  cả hai ra về  L   y      ng  ồ   n trư c cổng C1 của siêu th   ể 

ch  anh T  i  ấy    t i  ãi   . Lúc này  L thấy ch  Trần Y n Thùy T cũng   y một    
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  ng  ồ ra ngoài Cổng C1  trên     ể 01  ao ny on   ng thức  n và 01 túi  ách màu 

trắng. Sau  ó  ch  T cầm túi ny on   ng thức  n  ỏ  i  c n túi  ách màu trắng vẫn  ể 

trên      y. Thấy v y  L nảy sinh     nh trộm cắp túi  ách trên   iền   y      ng  ồ 

của L mua t i siêu th    n c nh      y của ch  T rồi quan sát  h ng thấy ai  ể   L lén 

 út  ùng tay phải  ấy trộm túi  ách trên  ỏ vào trong túi giấy màu  ỏ  vàng của L. Sau 

 ó  ch  T phát hiện  ể quên túi  ách trên      y nên quay   i t m và  áo  ảo vệ của 

siêu th   cùng lúc này anh T  iều  hiển    gắn máy   n  L  iền  ấy  ồ vừa mua và túi 

 ách vừa trộm  ược cùng  ên     ể anh T ch  về nhà số  ư ng D  phư ng Q  qu n P. 

T i   y  L  iểm tra túi  ách th  phát hiện  ên trong có 01 ví sọc ca r   màu   n   h ng 

rõ nhãn hiệu   ên trong ví có số tiền 2.600.000  ồng; 01  TD  hiệu OPPO A5  màu 

trắng; 01 túi ny on  ên trong có 01 chứng minh nh n   n mang tên Trần Y n Thùy T 

cùng số tiền 2.200.000  ồng.   n  hoảng 17 gi  00 cùng ngày L    C ng an phư ng 

K  ưa về tr  s  C ng an phư ng  àm việc.  

T i Cơ quan  iều tra   oàn Th  L  ã thừa nh n toàn  ộ hành vi ph m tội như trên. 

Th o   t  u n   nh giá tài sản số 130/KL-H  GTS-TTHS ngày 31/01/2023 của 

Hội  ồng   nh giá tài sản trong tố t ng h nh s  Ủy  an qu n P, Thành phố Hồ Chí 

Minh th i  iểm   nh giá ngày 09/01/2023   t  u n: 

- Một (01)  iện tho i  i  ộng hiệu Oppo A5 màu trắng 64GB tr  giá 1.800.000 

 ồng; 01 túi  ách màu trắng  ài 18cm  rộng 07cm  cao 13cm   h ng rõ nhãn hiệu; 01 

cái ví sọc caro màu   n  ài 10cm  rộng 08cm   h ng rõ nhãn hiệu. Kh ng  ác   nh 

 ược giá tr  tài sản  o  h ng rõ mã sản ph m   uất  ứ. 

* Vật chứng thu giữ: 

- Một (01) túi  ách màu trắng; 01  iện tho i  i  ộng hiệu OPPO A5 màu trắng; 

một (01) cái ví sọc ca r  màu   n; một (01) chứng minh nh n   n số 334884232; số 

tiền 4.800.000  ồng. Cơ quan  iều tra  ã trả   i cho ch  T và ch  T  h ng có yêu cầu g  

khác. 

- Một (01) áo thun ngắn tay màu trắng  một (01) quần J an  ài màu  anh  à trang 

ph c L mặc  hi th c hiện hành vi trộm cắp tài sản; 

- Một (01) túi giấy màu  ỏ vàng  ên trên có ghi chữ H  ài 30 cm  rộng 12 cm  

cao 39 cm, L s    ng  ể cất giấu túi  ách của ch  T; 

- Một (01)    gắn máy hiệu Hon a SH Mo   màu  ỏ   n  iển số: 59D2-747.17, 

số máy: JF875021477  số  hung: RLHJF5165KZ107367  o  oàn Th  L  ứng tên chủ 

s  hữu. 

Các v t chứng trên  ang nh p  ho th o phi u nh p  ho v t chứng số: 19/PNK 

ngày 17/01/2023 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n P. 

* Về phần   n s : Ch  Trần Y n Thuỳ T  ã nh n   i tài sản và  h ng có yêu cầu 

 ồi thư ng g   hác. 

T i  ản cáo tr ng số 107/CT-VKS ngày 26 tháng 6 n m 2023  Viện  iểm sát nh n 

  n qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh  ã truy tố    cáo  oàn Th  L về tội “Trộm cắp tài 

sản” th o Khoản 1  iều 173 Bộ  u t H nh s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017); 

T i phiên t a    i  iện Viện  iểm sát nh n   n qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh 

vẫn giữ nguyên quan  iểm truy tố    cáo th o như cáo tr ng và  ề ngh : 

- Áp   ng Khoản 1  iều 173;  iểm i  h  s Khoản 1  Khoản 2  iều 51;  iều 65 Bộ 

 u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017)    ph t    cáo mức án từ 09 (chín) 

tháng   n 01 (một) n m tù nhưng cho hư ng án tr o  th i gian th  thách  à từ 01 (một) 
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n m 06 (sáu) tháng   n 02 (hai) n m tính từ ngày tuyên án   ồng th i  ề ngh  giải quy t 

v t chứng th o quy   nh pháp  u t. 

B  cáo nói   i sau cùng:    cáo thừa nh n hành vi ph m tội và rất hối h n về việc 

làm của m nh  mong Hội  ồng   t      m   t cho    cáo  ược hư ng mức án nhẹ nhất 

 ể    cáo có cơ hội s a sai   àm   i cuộc   i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội  ung v  án  c n cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án  ã  ược 

th m tra    t hỏi  tranh  u n t i phiên t a  Hội  ồng   t    nh n thấy như sau: 

[1] Về hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan  iều tra C ng an qu n P, Thành 

phố Hồ Chí Minh   iều tra viên  Viện  iểm sát nh n   n qu n P  Thành phố Hồ Chí 

Minh  Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra  truy tố  ã th c hiện  úng về th m quyền  

tr nh t   thủ t c quy   nh của Bộ  u t tố t ng h nh s . Quá tr nh  iều tra và t i phiên 

t a     cáo     h i và ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng ai có    i n hoặc 

 hi u n i về hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  ngư i ti n 

hành tố t ng. Do  ó các hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  

ngư i ti n hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về nội  ung v  án: L i  hai nh n tội của    cáo  à phù hợp v i  ản   t  u n 

 iều tra của Cơ quan cảnh sát  iều tra   ản cáo tr ng của Viện  iểm sát    i  hai của    

h i  ngư i  iên quan  ngư i  àm chứng cùng các tài  iệu  chứng cứ  hác thu th p trong 

hồ sơ v  án. Hội  ồng   t      t thấy có  ủ cơ s    t  u n: Khoảng 15 gi  15 phút 

ngày 09/01/2023  oàn Th  L  ã có hành vi   n  út chi m  o t một túi xách bên trong 

có số tiền 4.800.000  ồng, một (01)  iện tho i  i  ộng hiệu Oppo A5 tr  giá 1.800.000 

 ồng, tổng tr  giá tài sản 6.600.000  ồng của ch  Trần Y n Thùy T t i siêu th  A, 

 ư ng T  phư ng K, qu n P thì b  phát hiện. Hành vi của    cáo  ã ph m vào tội “Trộm 

cắp tài sản” th o Khoản 1  iều 173 Bộ  u t h nh s  n m 2015 ( ược s a  ổi   ổ sung 

n m 2017). V  v y  cáo tr ng của Viện  iểm sát nh n   n qu n P, Thành phố Hồ Chí 

Minh  ã truy tố    cáo về tội  anh như trên  à hoàn toàn có cơ s    úng ngư i   úng tội 

và  úng pháp  u t; 

Hành vi ph m tội của    cáo  à nguy hiểm cho  ã hội  nó vừa tr c ti p   m ph m 

  n quyền s  hữu  quản    tài sản hợp pháp của c ng   n  ược Nhà nư c và pháp  u t 

 ảo hộ  g y mất an ninh tr t t  t i   a phương. B  cáo  ã thành niên   ủ  hả n ng nh n 

thức  ược hành vi   n  út trộm cắp chi m  o t tài sản của ngư i  hác    pháp  u t ng n 

cấm và    trừng tr  nhưng  o  ộng cơ tham  am  muốn có tiền tiêu  ài nên    cáo  ã cố 

t nh th c hiện tội ph m một cách  iều  ĩnh   ất chấp s  trừng tr  của pháp  u t. Do  ó 

Hội  ồng   t      t thấy cần thi t có một h nh ph t th t nghiêm  hắc nhằm m c  ích 

giáo   c  cải t o    cáo  ồng th i có tác   ng r n     ph ng ngừa chung. 

 ối v i anh Lương V n T t i th i  iểm  iều  hiển    gắn máy  iển số 59D2-

747.17   n  ón    cáo t i siêu th  A  h ng  i t việc    cáo th c hiện hành vi trộm cắp 

tài sản của ngư i  hác   h ng  ược hư ng  ợi từ việc    cáo ph m tội nên  h ng có cơ 

s        v i vai tr   ồng ph m giúp sức. 

[3] Về các t nh ti t t ng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : 

- T nh ti t t ng nặng trách nhiệm h nh s : Kh ng có; 

- T nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Trong quá tr nh  iều tra và t i phiên t a 

   cáo  ã thành  h n  hai  áo   n n n hối cải     cáo ph m tội  ần  ầu và thuộc trư ng 

hợp ít nghiêm trọng  ph m tội nhưng g y thiệt h i  h ng   n;    cáo hiện  ang    u ác 

thứ phát tuỷ và  ương trong quá tr nh  iều tr . Hội  ồng   t      t thấy   y  à t nh ti t 
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giảm nhẹ quy   nh t i  iểm i  h  s Khoản 1  Khoản 2  iều 51 Bộ  u t h nh s  n m 2015 

( ược s a  ổi   ổ sung n m 2017) cần áp   ng  ể giảm nhẹ một phần h nh ph t cho    

cáo; 

Hội  ồng   t      t thấy    cáo có nh n th n tốt   ần  ầu ph m tội  có nhiều t nh 

ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy   nh t i Khoản 1  Khoản 2  iều 51 Bộ  u t h nh 

s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017)  quá tr nh  ược t i ngo i chấp hành tốt 

chính sách  pháp  u t của Nhà nư c   u n có mặt  hi các Cơ quan ti n hành tố t ng có 

mặt  o  ó nghĩ  h ng cần thi t cách  y    cáo ra  hỏi  ã hội mà cần áp   ng  iều 65 

Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017) cho    cáo  ược hư ng án tr o 

có ấn   nh th i gian th  thách cũng  ủ tác   ng r n     giáo   c    cáo  h ng ti p t c 

ph m tội  t o  iều  iện cho    cáo có cơ hội s a chữa sai  ầm  ồng th i cũng thể hiện 

chính sách nh n   o của Nhà nư c  ối v i ngư i ph m tội. 

[4] Về trách nhiệm   n s : 

Quá tr nh  àm việc     h i  ã nh n   i tài sản và  h ng có yêu cầu g   hác nên Hội 

 ồng   t     h ng có g   ể giải quy t. 

[5] Về       v t chứng: 

 ối v i một (01) áo thun ngắn tay màu trắng  một (01) quần J an  ài màu  anh 

 à trang ph c L mặc  hi th c hiện hành vi trộm cắp tài sản; một (01) túi giấy màu  ỏ 

vàng  ên trên có ghi chữ H  ài 30 cm  rộng 12 cm  cao 39 cm     cáo L s    ng  ể cất 

giấu túi  ách của ch  T. Hội  ồng   t      t thấy   y  à số v t chứng    cáo s    ng 

vào việc ph m tội  hiện  h ng c n giá tr  s    ng nên t ch thu tiêu hủy; 

 ối v i một (01)    gắn máy hiệu Hon a SH Mo   màu  ỏ   n  iển số: 59D2-

747.17  số máy: JF875021477  số  hung: RLHJF5165KZ107367. Hội  ồng   t      t 

thấy chi c    trên mặc  ù  o    cáo  oàn Th  L  ứng tên chủ s  hữu tuy nhiên  ược 

t o   p tài sản trong quá tr nh h n nh n v i anh Lương V n T  t i th i  iểm ph m tội 

chi c    trên  o anh T tr c ti p  iều  hiển  anh T  h ng  i t việc    cáo th c hiện 

hành vi ph m tội nên trả chi c    trên   i cho    cáo; 

T nh tr ng v t chứng trên th o phi u nh p  ho v t chứng số 19/PNK ngày 17/01/2023 

của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh. 

[6] Về án phí: B  cáo phải ch u án phí H nh s  sơ th m th o quy   nh của pháp  u t. 

Vì các  ẽ nêu trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên  ố    cáo  oàn Th  L ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

* Áp   ng Khoản 1  iều 173;  iểm i  h  s Khoản 1  Khoản 2  iều 51;  iều 65 Bộ 

 u t h nh s  n m 2015 ( ược s a  ổi   ổ sung n m 2017); 

   ph t    cáo: 

 oàn Th  L 09 (chín) tháng tù nhưng cho hư ng án tr o. Th i gian th  thách  à 

01 (một) n m 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ th m; 

Giao    cáo cho Ủy  an nh n   n phư ng Q  qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh 

giám sát  giáo   c    cáo trong th i gian th  thách. 

Trư ng hợp    cáo thay  ổi nơi cư trú th  th c hiện th o Lu t thi hành án h nh s ; 

Trong th i gian th  thách  n u ngư i  ược hư ng án tr o cố   vi ph m nghĩa v  

th o quy   nh của Lu t Thi hành án h nh s  02  ần tr   ên th  T a án có thể quy t   nh 

 uộc ngư i  ó phải chấp hành h nh ph t tù của  ản án  ã cho hư ng án tr o. Trư ng 
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hợp th c hiện hành vi ph m tội m i th  T a án  uộc ngư i  ó phải chấp hành h nh 

ph t của  ản án trư c và tổng hợp v i h nh ph t của  ản án m i th o quy   nh t i  iều 

56 của Bộ  u t h nh s  n m 2015 ( ã s a  ổi   ổ sung n m 2017). 

* Áp   ng  iều 47 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017);  iều 

106  Khoản 2  iều 136   iều 331   iều 333 của Bộ  u t Tố t ng h nh s  n m 2015; 

 iểm a Khoản 1  iều 23 của Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy  an Thư ng v  Quốc hội Quy   nh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    

và s    ng án phí và  ệ phí T a án; 

T ch thu tiêu hủy: một (01) áo thun ngắn tay màu trắng  một (01) quần J an  ài 

màu  anh; một (01) túi giấy màu  ỏ vàng  ên trên có ghi chữ H  ài 30 cm  rộng 12 

cm, cao 39 cm; 

Trả cho    cáo một (01)    gắn máy hiệu Hon a SH Mo   màu  ỏ   n  iển số: 

59D2-747.17  số máy: JF875021477  số  hung: RLHJF5165KZ107367; 

(T nh tr ng v t chứng trên th o phi u nh p  ho v t chứng số 19/PNK ngày 17/01/2023 

của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n P  Thành phố Hồ Chí Minh) 

B  cáo phải ch u 200.000 (Hai tr m ngàn)  ồng án phí H nh s  sơ th m. 

Trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án     cáo và ngư i có quyền  ợi và nghĩa v  

 iên quan có quyền  háng cáo;    h i vắng mặt  ược quyền  háng cáo trong th i h n 

15 ngày tính từ ngày nh n  ược  ản án hoặc  ể từ ngày T a án tống   t/ niêm y t  ản 

án hợp  ệ th o quy   nh của pháp  u t; 

(Hội  ồng   t     ã giải thích ch    nh án tr o) 

Nơi nhận:               
- B  cáo; 

- B  h i; 

- Ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan; 

- C ng an qu n P; 

- VKSND qu n P; 

- Chi c c THADS qu n P;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Uỷ  an nh n   n phư ng Q  qu n P  Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phan Huỳnh Hoàng Phương 

 

 


